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	ĐỀ ÔN TẬP THI SỞ LẦN 1, NĂM HỌC 2024 - 2025 MÔN ĐỊA LÍ 12

Thời gian làm bài: 50 phút; 

(18 câu trắc nghiệm)


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Vùng phía Nam nước ta không có đai ôn đới gió mùa trên núi vì

A. nằm kề vùng biển rộng.
B. nằm gần xích đạo.

C. không có gió mùa Đông Bắc hoạt động.
D. không có độ cao trên 2600 m.
Câu 2: Sự hình thành gió phơn Tây Nam ở các đồng bằng ven biển miền Trung nước ta là do tác động kết hợp của


A. lãnh thổ hẹp ngang và hoạt động của các loại gió vào mùa hạ.


B. gió mùa Tây Nam từ Nam bán cầu lên và dãy Trường Sơn.


C. Gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến và dãy Trường Sơn.


D. địa hình núi đồi kéo dài ở phía tây và Tín phong bán cầu Bắc.

Câu 3: Phân bố dân cư không hợp lí đã ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế của nước ta?


A. Khó khăn cho vấn đề việc làm và nhà ở.


B. Khó khăn cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên.


C. Khó khăn để nâng cao mức sống cho người lao động.


D. Gây ô nhiễm môi trường ở tất cả các vùng.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu Việt Nam?


A. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới.
B. Mùa đông lạnh kéo dài 2 - 3 tháng.


C. Khí hậu có sự phân hoá đa dạng.
D. Chịu tác động sâu sắc của gió mùa.

Câu 5: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nhiều loài thực vật nhiệt đới, xích đạo vì


A. khí hậu có mùa đông lạnh, các loại di cư từ phương Nam và phương Bắc.


B. khí hậu cận xích đạo gió mùa, các loài có nguồn gốc từ Mã Lai- Inđônêxia.


C. khí hậu nhiệt đới gió mùa, các loài có nguồn gốc từ Ân Độ - Mianma đến.


D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự di cư của các loài từ Himalaya xuống.

Câu 6: Giải pháp quan trọng nhất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng nước ta là

A. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.
B. khai hoang mở rộng diện tích.

C. cải tạo đất bạc màu, đất mặn.
D. chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Câu 7: Sông ngòi nước ta có tổng lượng nước lớn chủ yếu do


A. thảm thực vật có độ che phủ cao và lượng mưa lớn.


B. lượng mưa lớn trên đồi núi dốc và ít lớp phủ thực vật.


C. địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế và lượng mưa lớn


D. mưa lớn và nguồn nước từ bên ngoài lãnh thổ chảy vào.

Câu 8: Gió Tín Phong hoạt động mạnh nhất vào thời kì nào sau đây?

A. Mùa xuân và mùa thu.
B. Mùa hạ và mùa xuân.

C. Mùa hạ và mùa thu.
D. Mùa đông và mùa xuân.
Câu 9: Khí hậu tác động đến sông ngòi nước ta thể hiện rõ qua


A. mật độ, mạng lưới, tổng lượng nước, phù sa, chế độ nước sông.


B. lưu lượng nước, độ dốc của con sông, hướng chảy, mật độ sông.


C. mạng lưới, hướng chảy, mật độ, chế độ nước sông, tốc độ sông.


D. tốc độ dòng chảy, hướng chảy của sông, mật độ và mạng lưới.

Câu 10: Sự phân hóa thiên nhiên giữa hai khu vực Đông và Tây của dãy Trường Sơn Nam chủ yếu do


A. tác động của gió mùa và hướng các dãy núi.


B. độ cao địa hình và ảnh hưởng của biển.


C. ảnh hưởng của biển và lớp phủ thực vật.


D. độ cao địa hình và hướng các dãy núi.

Câu 11: Sự đa dạng về bản sắc dân tộc của nước ta là do vị trí

A. nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế lớn.

B. diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động.

C. có sự gặp gỡ nhiều nền văn minh lớn với văn minh bản địa.

D. liền kề của hai vành đai sinh khoáng lớn.
Câu 12: Gió nào sau đây gây mưa phùn ở vùng ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ?


A. Gió phơn Tây Nam.
B. Tín phong bán cầu Bắc.


C. Tín phong bán cầu Nam.
D. Gió mùa Đông Bắc.

Câu 13: Sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Bắc - Nam ở nước ta chủ yếu là do


A. Tín phong bán cầu Bắc hoạt động, độ cao địa hình.


B. ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông, hướng núi chính.


C. nhiều dãy núi đâm ngang ra biển, lãnh thổ hẹp ngang.


D. hình dạng lãnh thổ, hoạt động của gió mùa Đông Bắc.

Câu 14: Gió phơn Tây Nam làm cho khí hậu vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ nước ta có


A. mưa nhiều vào thu đông.
B. thời tiết đầu hạ khô nóng.


C. hai mùa khác nhau rõ rệt.
D. lượng bức xạ Mặt Trời lớn.

Câu 15: Lãnh thổ nước ta


A. nằm hoàn toàn ở trong vùng xích đạo.
B. có vùng đất gấp nhiều lần vùng biển.


C. có đường bờ biển dài từ Bắc vào Nam.
D. chỉ tiếp giáp với các quốc gia trên biển.

Câu 16: Biểu hiện của cảnh quan thiên nhiên phần lãnh thổ phía Bắc là

A. mùa đông lạnh, tất cả cây rụng lá.


B. Mùa đông lạnh, mưa ít, nhiều loài cây rụng lá.


C. mùa đông lạnh ẩm mưa nhiều, các cây rụng lá.


D. mùa đông lạnh và không có mưa.

Câu 17: Đặc điểm chung về tự nhiên của vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ nước ta là


A. mở rộng với bãi triều thấp phẳng, thềm lục địa rộng và nông.

B. gồm nhiều đồng bằng nhỏ hẹp, đường bờ biển khúc khuỷu.


C. tiếp giáp với các vùng biển sâu, thềm lục địa thu hẹp nhanh.


D. thiên nhiên khắc nghiệt, đất đai đa dạng song kém màu mỡ.

Câu 18: Cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật của nước ta thay đổi theo xu hướng nào sau đây?


A. Đã qua đào tạo giảm, sơ cấp tăng nhanh.


B. Chưa qua đào tạo giảm, trung cấp giảm nhanh.


C. Đã qua đào tạo tăng, chưa qua đào tạo giảm.

D. Chưa qua đào tạo tăng, đại học trở lên giảm.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho thông tin sau:


Hai nhân tố chính chi phối mạng lưới sông ngòi ở nước ta là lượng mưa và cấu trúc địa hình, đều có sự phân hóa mạnh mẽ giữa vùng núi và vùng đồng bằng châu thổ, giữa vùng đón gió ẩm và vùng khuất gió hoặc có gió phơn, tất yếu sẽ khiến cho mạng lưới sông ngòi phải có sự khác nhau rõ rệt giữa các vùng trong nước.


a) Phần lớn sông ngòi nước ta chảy theo hướng tây bắc - đông nam. 


b) Mật độ sông ngòi ở vùng Tây Bắc thấp do địa hình núi hiểm trở. 


c) Ở các vùng núi đá vôi có mật độ sông ngòi dày nhất nước ta. 


d) Địa hình có ảnh hưởng đến sông ngòi thông qua các yếu tố như hướng, độ dốc, lưu lượng nước. 

Câu 2. Cho thông tin sau:


Tháng mưa cực đại ở Bắc Bộ là tháng VIII, ở Bắc Trung Bộ là tháng IX, ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ là tháng X - XI, ở Tây Nguyên và Nam Bộ lại là IX - X. Như vậy sự hoạt động của dải hội tụ nội chí tuyến là nguyên nhân gây mưa chính ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, còn ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có thêm mưa địa hình và mưa frông.


a) Bắc Bộ có mưa nhiều vào mùa hạ chủ yếu do tác động của Tín phong bán cầu Bắc và địa hình vùng núi. 


b) Nguyên nhân tháng mưa cực đại lùi dần từ Bắc vào Nam là do sự lùi dần của dải hội tụ nhiệt đới và bão. 


c) Mùa mưa của vùng khí hậu Nam Trung Bộ đến muộn hơn so với cả nước chủ yếu do địa hình khuất gió. 


d) Dải hội tụ hướng vĩ tuyến ở nước ta nằm giữa hai khối khí Bắc Ấn Độ Dương và chí tuyến bán cầu Nam. 

Câu 3. Cho bảng số liệu:

Hiện trạng sử dụng đất của cả nước, đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long năm 2022

(Đơn vị: Nghìn ha)

	Loại đất
	Tổng
	Đất nông nghiệp
	Đất lâm nghiệp
	Đất chuyên dùng
	Đất ở

	Cả nước
	33134,5
	11693,1
	15439,7
	2024,7
	759,5

	Đồng bằng sông Hồng
	2127,8
	773,4
	515,9
	349,1
	150,8

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4092,3
	2574,2
	294,8
	256,3
	138,0


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam, năm 2022)

a) Đất nông nghiệp của cả nước chiếm diện tích nhỏ nhất. 

b) ĐBSH và ĐBSCL đều có diện tích đất nông nghiệp chiếm diện tích lớn nhất.
c) Tỉ lệ diện tích đất chuyên dùng của ĐBSH lớn hơn đồng bằng sông Cửu Long là 12%. 

d) Tỉ lệ diện tích đất ở của ĐBSH lớn hơn hơn so với ĐBSCL và cả nước chủ yếu do dân số đông. 

Câu 4. Cho bảng số liệu:

Quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1999 - 2021

	Năm
	1999
	2009
	2019
	2021

	Quy mô dân số (triệu người)
	76,5
	86,0
	96,5
	98,5

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,51
	1,06
	1,15
	0,94


(Nguồn: Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, 2009, 2019; Niên giám thống kê Việt Nam năm 2011, năm 2022)

a) Quy mô dân số nước ta giảm liên tục qua các năm. 
b) Tỉ lệ gia tăng dân số thấp nhất năm 2021. 
c) Tỉ lệ gia tăng dân số giảm, quy mô dân số tăng do dân số đông, số người trong độ tuổi sinh đẻ ít. 

d) Biểu đồ kết hợp là dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô dân số và tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta giai đoạn 1999 - 2021. 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình tháng tại trạm quan trắc Hà Nội (Láng) năm 2022

(Đơn vị: 0C)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	18,6
	15,3
	23,1
	24,8
	26,8
	31,4
	30,6
	29,9
	29,0
	26,2
	26,0
	17,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê năm 2023, NXB Thống kê Việt Nam, 2024)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính biên độ nhiệt độ năm tại trạm quan trắc Hà Nội (Láng) năm 2022 (làm tròn kết quả đến một chữ             số thập phân của 0C)
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình các tháng của Hà Nội và Cà Mau năm 2022 

(Đơn vị: 0C)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội (Láng)
	18,6
	15,3
	23,1
	24,8
	26,8
	31,4
	30,6
	29,9
	29,0
	26,2
	26,0
	17,8

	Cà Mau
	27,1
	27,9
	28,0
	28,7
	28,6
	28,7
	27,9
	27,8
	27,4
	27,7
	26,7
	26,6


(Nguồn: Niêm giám thống kê Việt Nam năm 2022)

Cho biết nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội thấp hơn nhiệt độ trung bình năm của Cà Mau bao nhiêu 0C? (làm tròn đến một chữ số thập phân của 0C) 
Câu 3. Tổng diện tích rừng của nước ta năm 2021 là 14,7 triệu ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 10,1 triệu ha. Cho biết diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu % trong tổng diện tích rừng của nước ta? (làm tròn đến một chữ số thập phân của %)
Câu 4. Biết diện tích tự nhiên của Việt Nam là 331 212 km2, số dân năm 2022 là 99,47 triệu người (niên giám thống kê năm 2022). Vậy mật độ dân số nước ta năm 2022 là bao nhiêu người/km2? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của người/km2)
Câu 5. Năm 2021, dân số thành thị của nước ta là 36,6 triệu người và dân số nông thôn là 61,9 triệu người. Vậy tỉ lệ dân nông thôn của nước ta năm 2021 là bao nhiêu phần trăm? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân của %)
Câu 6. Năm 2022, tỉ lệ sinh thô là 15,2%0, tỉ lệ tử thô là 6,1%0, cho biết tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước ta năm 2022 là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân của %)
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